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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... 
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Tô vào phiếu bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng cho những câu sau:
Câu 1: Đai áp thấp "T" nằm ở vĩ độ bao nhiêu?

A. 30o, 90o
B. 0o, 60o
C. 0o, 90o
D. 0o, 30o
Câu 2: Mỏ khoáng sản được hình thành cách đây bao lâu?

A. Vài triệu năm
B. Hàng vạn, hàng trăm triệu năm

C. Vài nghìn năm
D. Vài trăm năm
Câu 3: Hiện tượng cực quang và sao băng xảy ra ở tầng nào trên lớp vỏ Trái Đất?

A. Đối lưu
B. Các tầng cao của khí quyển

C. Gần tầng bình lưu
D. Bình lưu
Câu 4: Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?

A. Gió Tây ôn đới.
B. Gió mùa đông Nam.

C. Gió Tín Phong.
D. Gió mùa đông Bắc.
Câu 5: Lớp ô dôn có nhiều nhất ở độ cao bao nhiêu km?

A. 0-16km
B. Từ 90km trở lên

C. 80m – 90km
D. 16 – 80km
Câu 6: Dụng cụ để đo khí áp là

A. Vũ kế
B. Nhiệt kế
C. Khí áp kế
D. Ẩm kế
Câu 7: Khi đo nhiệt độ không khí người ta phải đặt nhiệt kế

A. trong bóng râm, cách mặt đất 2m
B. ngoài trời, sát mặt đất

C. ngoài trời nắng, cách mặt đất 3m
D. nơi mát, cách mặt đất 1m
Câu 8: Tầng khí quyển nằm sát mặt đất là

A. tầng Ion nhiệt
B. tầng bình lưu

C. tầng cao của khí quyển
D. tầng đối lưu
Câu 9: Khối khí lạnh hình thành ở đâu?

A. Đất liền.
B. Biển và đại dương.

C. Vùng vĩ độ thấp.
D. Vùng vĩ độ cao.
Câu 10: Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi nhiệt độ 300 C là bao nhiêu?

A. 28g/m3
B. 17g/m3
C. 25g/m3
D. 30g/m3
Câu 11: Trong các thành phần của không khí, thành phần chiếm tỉ trọng lớn nhất là

A. khí Hidro
B. khí Nito
C. hơi nước
D. khí Cacbonic
Câu 12: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100 m, thì nhiệt độ giảm đi

A. 0,3oC.
B. 0,4oC.
C. 0,6oC.
D. 0,5oC.
Câu 13: Dựa vào công dụng, các khoáng sản được chia làm mấy loại?

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 14: Việt Nam nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

A. Từ 201 - 500 mm.
B. Từ 501- l.000mm.

C. Từ 1.001 - 2.000 mm.
D. Trên 2.000 mm.
Câu 15: Căn cứ vào mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay đất liền, người ta chia ra:

A. khối khí lục địa và khối khí đại dương.

B. khối khí  lạnh và khói khí lục địa.

C. khối khí nóng và khối khi đại dương.

D. khối khí nóng và khối khí lạnh.
Câu 16: Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt là:

   A . đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.

   B . bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.

   C . đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.

    D . bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.
Câu 17: Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có:

A. 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp
B. 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp

C. 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp
D. 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp
Câu 18: Khoáng sản nào sau đây thuộc nhóm khoáng sản năng lượng?

A. Than đá, dầu mỏ
B. Đồng, chì

C. Sắt, mangan
D. Muối mỏ, apatit
Câu 19: Loại khoáng sản kim loại đen gồm:

A. sắt, mangan, titan, crôm.
B. đồng, chì, kẽm, sắt.

C. mangan, titan, chì, kẽm.
D. apatit, crôm, titan, thạch anh.
Câu 20: Nguồn cung cấp hơi nước chủ yếu cho khí quyển là:

A. ao hồ
B. sông ngòi

C. biển, đại dương
D. sinh vật

II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Qúa trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thế nào? 

Câu 2. (1 điểm) Vì sao việc khai thác và sử dụng các loại tài nguyên khoáng sản ở nước ta cần phải hợp lí và tiết kiệm?

Câu 3. (2 điểm) Dựa vào bảng thống kê nhiệt độ của Hà Nội năm 2020.

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Độ C
	16.4
	17
	20.2
	23.7
	27.3
	28.8
	28.9
	28.2
	27.2
	24.6
	21.4
	18.2


- Hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội..
- Hãy tính nhiệt độ trung bình trong các tháng mùa hè (tháng 5,6,7,8,9,10)
- Hãy tính Nhiệt độ trung bình trong các tháng mùa đông (tháng 11,12,1,2,3,4)
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


                     
                         Trang 2/2 - Mã đề thi 603

